
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày       tháng 8  năm 2022              

 

KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ kỹ thuật triển khai các hoạt động can thiệp Ngôn ngữ trị liệu khóa 2 
   

 

Thực hiện Công văn số 2168/SLĐTBXH-QLLVXH ngày 05/11/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp triển khai thực hiện các 

hoạt động dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em 

khuyết tật” năm 2022; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế lập Kế hoạch Hỗ trợ kỹ thuật triển khai các hoạt động can 

thiệp Ngôn ngữ trị liệu khóa 2, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

 Củng cố lại kiến thức chung, quy trình khám, lượng giá, can thiệp cho 

2 dạng bệnh Rối loạn ngôn ngữ (LD), Rối loạn phổ tự kỷ (ASD). 

 Củng cố các kĩ năng lâm sàng khi thực hành và quan sát thực hành 

với trẻ 2 dạng bệnh LD và ASD. 

 Thực hiện  đúng quy trình tiếp nhận trẻ, hồ sơ lượng giá, kế hoạch 

can thiệp để điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. 

2. Đối tượng: 08 học viên là cán bộ y tế có chứng chỉ Ngôn ngữ trị liệu 10 

tháng tại trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch khóa 6,7 tại các bệnh viện, 

Trung tâm y tế tại Bình Phước và 10 học viên là cán bộ y tế tại tỉnh Tây 

Ninh. 

3. Thời gian: Từ ngày 20-23/8/2022. 

4. Thành phần:  

 Nhóm giảng viên: 

- Bà Trà Thanh Tâm:  Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu BV Nhi đồng 1 tham 

gia ngày 20-21/8/2022. 
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- Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu BV Nhi 

đồng 1 

- Bà Cao Phương Anh: Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu trường ĐH Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch. 

- Bà Nguyễn Châu Tuyết Như: Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu BV Nhi 

đồng 2 tham gia ngày 22-23/8/2022. 

- Bà Bùi Thị Như Huyền: Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu – TT Phục hồi 

chức năng – Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa. 

 Cán bộ VietHealth:  

- Ông Bùi Ất Hợi - Cán bộ phụ trách Văn phòng Bình Phước. 

- Bà Nguyễn Lê Phương Dung- Cán bộ phụ trách chuyên môn NNTL Bình 

Phước 

5. Địa điểm: Trường Chuyên biệt Bình Minh, Đồng Xoài, Bình Phước 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

 Kế hoạch ngày 20-21/8/2022: 

Thời gian Nội dung 

 

Địa điểm Chịu trách 

nhiệm 

Ghi chú 

Ngày 1 (20/8/2022) 

7:30 – 8:00 Khai mạc lớp tập 

huấn 

Mục đích, nội dung 

của khóa tập huấn 

Đánh giá đầu vào 

khóa tập huấn 

HT trường Bình 

Minh 

CBDA, 

Chuyên gia  

CBDA trao đổi 

chương trình tập 

huấn,  

Kết quả đầu ra 

buổi tập huấn 

Thống nhất nội 

quy lớp tập huấn 

8:00- 8:30 Chuyên gia  giới 

thiệu chương trình 

và nêu mục tiêu 

trong đợt tập huấn 

HT trường Bình 

Minh 

 Chuyên gia CBDA, tổng hợp  

8:30 – 9:30 Tổng hợp kiến 

thức, xâu chuỗi 

quy trình lượng giá 

LD 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia HV nghe &hỏi 

9:30 – 09:45 Giải lao HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia 

Học viên 

 

 

09:45 – 10:45 Tổng hợp kiến 

thức, xâu chuỗi 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia HV nghe &hỏi 
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quy trình can thiệp 

LD 

10:45 – 11:30 Hỏi đáp chung liên 

quan đến dạng tật 

LD 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia 

Học viên 

 

11:30 – 13:00 Nghỉ trưa 

13:00 – 14:30 Tổng kết lại kiến 

thức, xâu chuỗi 

quy trình lượng giá 

ASD 

Lượng giá các lĩnh 

vực của trẻ ASD 

(chức năng, chơi, 

ăn uống, cảm 

giác…..) 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia HV nghe & hỏi 

14:30 – 14:45 
Giải lao 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia 

Học viên 

 

14:45 – 15:00 Tổng hợp kiến 

thức, xâu chuỗi 

quy trình can thiệp 

ASD 

Cách thức can 

thiệp trẻ ở các lĩnh 

vực của trẻ ASD 

(chức năng, chơi, 

ăn uống, cảm 

giác…) 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia HV nghe &hỏi 

15:00 – 15:30  Giới thiệu quy 

trình quy trình và 

mẫu hồ sơ tiếp 

nhận trẻ đến cơ sở 

khám, lượng giá, 

can thiệp 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia HV nghe &hỏi 

15:30-16:00 Chia nhóm thảo 

luận thống nhất 

quy trình khám, 

lượng giá và can 

thiệp 

HT trường Bình 

Minh 

Nhóm học 

viên 

Thảo luận 

16:00-16:30 Chia nhóm thảo 

luận thống nhất 

mẫu khám, lượng 

giá và can thiệp 

HT trường Bình 

Minh 

Nhóm học 

viên 

Thảo luận 

16:30-17:15 Thảo luận thống 

nhất quy trình và 

mẫu phiếu khám, 

lượng giá và can 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia 

và học viên 

Thảo luận 
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thiệp 

Ngày 2 (21/8/2022) 

7:30 – 8:00 Nhóm 1 chia sẻ về 

quy trình lượng giá  

LD 

HT trường Bình 

Minh 

 Nhóm 1 phân 

công người thuyết 

trình 

8:00 -8:30 Thảo luận HT trường Bình 

Minh 

  

8:30 – 9:00 Giới thiệu quy 

trình lượng giá 

Trẻ LD và cách 

xây dựng portfolio 

trẻ LD 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia   

9:15 – 10:00 Thực hành quy 

trình khám lượng 

giá trẻ LD 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia 

làm mẫu 

Có trẻ 

10:00 – 10:45 Thực hành quy 

trình khám lượng 

giá trẻ LD, xây 

dựng portfolio trẻ 

LD 

HT trường Bình 

Minh 

Chia nhóm 

thực hành 

chuyên gia 

giám sát: 1 

học viên 

làm 1 lần 

với 1 trẻ 

2 học viên/1 trẻ 

10:45 – 11:30 Thực hành quy 

trình khám lượng 

giá trẻ LD, xây 

dựng portfolio trẻ 

LD 

HT trường Bình 

Minh 

Chia nhóm 

thực hành 

chuyên gia 

giám sát: 1 

học viên 

làm 1 lần 

với 1 trẻ 

2 học viên/1 trẻ 

11:30- 12:00 Chia sẻ mỗi nhóm HT trường Bình 

Minh 

Mỗi nhóm 

cử 1 học 

viên chia sẻ 

 

12:00 – 13:00 Nghỉ trưa 

13:00 -13:30 Nhóm 2 chia sẻ về 

quy trình LG ASD 

HT trường Bình 

Minh 

Nhóm 1  

13:30 – 14:00 Thảo luận HT trường Bình 

Minh 

Học viên  

14:00 – 14:30 Giới thiệu quy 

trình lượng giá 

Trẻ ASD và cách 

xây dựng portfolio 

trẻ ASD 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia   

14:30 – 15:15 Thực hành quy 

trình khám lượng 

giá trẻ ASD 

HT trường Bình 

Minh 

Chuyên gia 

làm mẫu 

Có trẻ 

15:15 – 16:00 Thực hành quy HT trường Bình Chia nhóm 2 học viên/1 trẻ 
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trình khám lượng 

giá trẻ LD, xây 

dựng portfolio trẻ 

LD 

Minh thực hành 

chuyên gia 

giám sát: 1 

học viên 

làm 1 lần 

với 1 trẻ 

16:00 -16:45 Thực hành quy 

trình khám lượng 

giá trẻ LD, xây 

dựng portfolio trẻ 

LD 

HT trường Bình 

Minh 

Chia nhóm 

thực hành 

chuyên gia 

giám sát: 1 

học viên 

làm 1 lần 

với 1 trẻ 

2 học viên/1 trẻ 

16:45 – 17:15 Chia sẻ mỗi nhóm HT trường Bình 

Minh 

Mỗi nhóm 

cử 1 học 

viên chia sẻ 

 

 

 Kế hoạch tập huấn ngày 22-23/8/2022 

Ngày 3: 22/8/2022 

Chia 4 học viên/ 1 GSLS,  

THỜI GIAN NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 

7:30 – 8:00 HV 1.1 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ LD 

1.1 

Chuẩn bị công cụ lượng 

giá 

HV 1.2 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ 

LD 1.2 

Chuẩn bị công cụ 

lượng giá 

HV 1.3 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ LD 

1.3 

Chuẩn bị công cụ lượng 

giá 

8:00 – 9:00 HV 1.1 lượng giá trẻ 1.1 HV 1.2 lượng giá trẻ 

1.2 

HV 1.3 lượng giá trẻ 1.3 

9:00 – 09:45 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV LG 

trẻ 1.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

LG trẻ 1.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV LG 

trẻ 1.3 

9: 45 – 10:15 HV 2.1 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ 

ASD 2.1 

 

HV 2.2 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ 

ASD 2.2 

 

HV 2.3 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ ASD 

2.3 

 

10:15 – 11:15 Hv 2.1 lượng giá trẻ 

ASD 

Hv 2.2 lượng giá trẻ 

ASD 

Hv 2.3 lượng giá trẻ 

ASD 

11:15 – 12:00 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV LG 

trẻ 2.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

LG trẻ 2.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV LG 

trẻ 2.3 

12:00 – 13:00 Nghỉ trưa 

13:00 – 13:30 HV 3.1 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ LD 

3.1 

Chuẩn bị công cụ LG 

HV 3.2 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ 

LD 3.2 

Chuẩn bị công cụ LG 

HV 3.3 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ LD 

3.3 

Chuẩn bị công cụ LG 
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13:30 – 14:00 HV 4.1 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ 

ASD 4.1 

HV 4.2 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ 

ASD 4.2 

HV 4.3 trao đổi về kế 

hoạch lượng giá trẻ ASD 

4.3 

14:00 – 15: 

00 

Hv 3.1 lượng giá trẻ LD 

3.1 

Hv 3.2 lượng giá trẻ 

LD 

Hv 3.3 lượng giá trẻ LD 

15:00 – 16:00 HV 4.1 lượng giá trẻ 

ASD 4.1 

HV 4.2 lượng giá trẻ 

ASD 4.2 

HV 4.3 lượng giá trẻ 

ASD 4.3 

16:00 – 16:45 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 3.1 

LG trẻ 3.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

3.2 LG trẻ 3.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 3.3 

LG trẻ 3.3 

16:45 -17:30 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 4.1 

LG trẻ 4.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

4.2 LG trẻ 4.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 4.3 

LG trẻ 4.3 

Ngày 4: 23/8/2022 

7:30 – 8:00 HV 1.1 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ LD 1.1 

Chuẩn bị công cụ can 

thiệp 

HV 1.2 trao đổi về 

mục tiêu, kế hoạch 

can thiệp trẻ LD 1.2 

Chuẩn bị công cụ can 

thiệp 

HV 1.3 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ LD 1.3 

Chuẩn bị công cụ can 

thiệp 

8:00 – 9:00 HV 1.1 can thiệp trẻ 1.1 HV 1.2 can thiệp trẻ 

1.2 

HV 1.3 can thiệp trẻ 1.3 

9:00 – 09:45 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV can 

thiệp trẻ 1.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

can thiệp trẻ 1.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV can 

thiệp trẻ 1.3 

9: 45 – 10:15 HV 2.1 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ ASD 2.1 

 

HV 2.2 trao đổi về 

mục tiêu, kế hoạch 

can thiệp trẻ ASD 2.2 

 

HV 2.3 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ ASD 2.3 

 

10:15 – 11:15 Hv 2.1 can thiệp trẻ 

ASD 

Hv 2.2 can thiệp trẻ 

ASD 

Hv 2.3 can thiệp trẻ ASD 

11:15 – 12:00 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV can 

thiệp trẻ 2.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

can thiệp trẻ 2.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV can 

thiệp trẻ 2.3 

12:00 – 13:00 Nghỉ trưa   

13:00 – 13:30 HV 3.1 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ LD 3.1 

Chuẩn bị công cụ can 

thiệp 

HV 3.2 trao đổi về 

mục tiêu, kế hoạch 

can thiệp trẻ LD 3.2 

Chuẩn bị công cụ can 

thiệp 

HV 3.3 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ LD 3.3 

Chuẩn bị công cụ can 

thiệp 

13:30 – 14:00 HV 4.1 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ ASD 4.1 

HV 4.2 trao đổi về 

mục tiêu, kế hoạch 

can thiệp trẻ ASD 4.2 

HV 4.3 trao đổi về mục 

tiêu, kế hoạch can thiệp 

trẻ ASD 4.3 

14:00 – 15: 

00 

Hv 3.1 can thiệp trẻ LD 

3.1 

Hv 3.2 can thiệp trẻ 

LD 

Hv 3.3 can thiệp trẻ LD 

15:00 – 16:00 HV 4.1 can thiệp trẻ 

ASD 4.1 

HV 4.2 can thiệp trẻ 

ASD 4.2 

HV 4.3 can thiệp trẻ 

ASD 4.3 
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16:00 – 16:45 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 3.1 

can thiệp trẻ 3.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

3.2 can thiệp trẻ 3.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 3.3 

can thiệp trẻ 3.3 

16:45 -17:30 Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 4.1 

can thiệp trẻ 4.1 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 

4.2 can thiệp trẻ 4.2 

Phản hồi của nhóm và 

chuyên gia cho HV 4.3 

can thiệp trẻ 4.3 

17:30 -18:00 Tổng kết khóa tập huấn 

 

Danh sách học viên tham gia 

 

STT Họ và tên Giới Số điện thoại Đơn vị công tác 

1 Mai Thị Hồng Vân Nữ 0967 276 970 Phòng KH Nghiệp vụ - TTYT Bù 

Gia Mập 

2 Trần Thị Minh Châu Nữ 0359 459 234 Bệnh viện Hoàn Mỹ - Bình Phước 

3 Trần Thị Hoà Nữ 0912 745 939 Khoa YHCT- PHCN TTYT huyện 

Bù Đăng 

4 Trần Thị Ngọc Tài  Nữ 0393 766 629 Khoa YHCT- PHCN TTYT huyện 

Bình Long 

5 Đỗ Thị Hằng Nữ 0918 053 648 Trường CĐYT Bình Phước 

6 Lê Thị Diệp Nữ 0968 815 158 BVĐK tỉnh Bình Phước 

7 Mai Thanh Thủy Nữ 0977 015 310 Trung tâm Y tế thị xã Phước Long 

8 Lê Thị Hiền Nữ 0988 342 996 Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước 

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

-  Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y 

tế triển khai tổ chức thực hiện. 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện Y học cổ truyền, bệnh viện Hoàn 

Mỹ, trường Cao đẳng Bình Phước: 

* Cử cán bộ tham gia. 

- Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, Hớn Quản, Bù Đăng, Bù Gia 

Mập, Bình Long: 
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* Cử cán bộ tham gia. 

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth - Văn phòng Bình 

Phước. ĐT: 02713886622; hoặc Ông Bùi Ất Hợi – Cán bộ Phụ trách Văn phòng 

Dự án, ĐT: 0979 395 011, Email: hoi_bui@viethealth.org.vn . 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trường Cao đẳng; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh; 

- Bệnh viện Hoàn Mỹ; 

- TTYT huyện Bù Gia Mập; 

- TTYT thị xã Bình Long; 

- TTYT huyện Bù Đăng 

- TTYT thị xã Phước Long; 

- TTYT huyện Bù Gia Mập; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV 
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